
ĐÁP ÁN BÀI ÔN TẬP 6 

MÔN : TIẾNG VIỆT 5 

A. LUYỆN TỪ VÀ CÂU :  

1. Chủ ngữ trong câu: “ Cụ già tóc bạc ngước lên, nghiêng đầu nghe.” là: 

a. Cụ. b. Cụ già. 

c. Cụ già tóc bạc. d. Cụ già tóc bạc ngước lên. 

2. Dấu phẩy trong câu: “Tiếng mái chèo khua nước long bong trên mạn thuyền, 

ánh đèn dầu đỏ quạch le lói trong khoang.” có tác dụng gì?  

Trả lời : Dấu phẩy trong câu trên có tác dụng ngăn cách các vế trong câu ghép. 

3. Xác định trạng ngữ, chủ ngữ, vị ngữ trong câu:  

“Ngày qua, trong sương thu ẩm ướt và mưa rây bụi mùa đông, những chùm hoa 

khép miệng bắt đầu kết trái.” 

Trạng ngữ: Ngày qua, trong sương thu ẩm ướt và mưa rây bụi mùa đông 

Chủ ngữ: những chùm hoa khép miệng 

Vị ngữ: bắt đầu kết trái 

 

4. Gạch dưới cặp quan hệ từ trong câu ghép sau và cho biết chúng biểu thị mối 

quan hệ gì: Măc̣ dù giăc̣ Tây hung tàn nhưng chúng không thể ngăn cản các 

cháu hoc̣ tâp̣, vui tươi, đoàn kết, tiến bô.̣ 

Căp̣ quan hê ̣từ Măc̣ dù - nhưng: biểu thị mối quan hệ tương phản.   

B. TẬP LÀM VĂN :  

  Đề bài : Tả khu vui chơi mà em có dịp quan sát. 

Bài làm 

* Yêu cầu :  

 + Bài văn có bố  cục 3 phần rõ ràng. 

 + Xác định đúng đối tượng miêu tả. 

 + Diễn đạt ý rõ ràng, mạch lạc. 

C

 ’ 



* Hướng dẫn gợi ý để làm bài văn :  

a) Mở bài: Giới thiệu về khu vui chơi em muốn miêu tả: 

 Khu vui chơi em miêu tả tên gì? Ở đâu? 

 Em và có dịp quan sát khi nào? 

b) Thân bài: 

- Tả bao quát về cảnh: 

 Khu vui chơi như thế nào?(quan sát diện tích)  

 Không gian xung quanh khu vui chơi ra sao? 

- Tả chi tiết về khu vui chơi : 

+ Cây cối ở đây được trồng như thế nào? 

+ Nhiều nhất là cây cây nào? 

+Các tượng đài, ghế đá được đặt như thế nào? 

+Khu vực giải khát, bán hàng hóa được tập trung ở đâu? 

+Các khu vui chơi được bố trí như thế nào? 

+ Có các trò chơi nào cho trẻ em? 

+Có các trò chơi nào dành cho người lớn? 

+Không khí và trạng thái của mọi người đến đây như thế nào? 

- Miêu tả ích lợi của khu vui chơi: 

 Ích lợi của đối với con người ra sao? 

 Mọi người có thích khu vui chơi không? Vì sao? 

c) Kết bài: 

 Tình cảm của em dành cho khu vui chơi? 

 Sau khi đi khu vui chơi về em thấy thích nhất cái gì nơi đó? 

 


